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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 

 

Ký hiệu Giải thích Đơn vị 

A1 Diện tích mặt cắt mẫu m
2 

A Bi n độ dao động m 

bx, by Hệ số giảm chấn N.s/m
 

Bx, By Độ cứng uốn N.m
2 

Bđm Bề rộng đáy máng m 

 tt

y

tt

x CC ,

 
Tổng độ cứng tính toán của máy rung theo phƣơng Ox và Oy N/m 

      Tổng độ cứng thực của máy rung theo phƣơng Ox và Oy N/m 

   
 ,    

  Độ cứng của 1 lò xo thực theo phƣơng Ox và Oy N/m 

 tt

oy

tt

ox CC ,  Tổng độ cứng tính toán của các  ò xo theo phƣơng Ox và Oy N/m 

 

,t t

ox oyC C   
Tổng độ cứng của các lò xo thực theo phƣơng Ox và Oy N/m 

    
      

 Độ cứng tính toán của 1  ò xo đứng tác dụng   n phƣơng Ox N/m 

    
      

 Độ cứng tính toán của 1 lò xo ngang tác dụng   n phƣơngOy N/m 

  
      

 
Độ cứng của 1 lò xo thực phƣơng Ox tác dụng   n phƣơng 

Oy 
N/m 

  
      

 
Độ cứng của 1 lò xo thực phƣơng Oy tác dụng   n phƣơng 

Ox 
N/m 

 )(xlx

yttC  
Tổng độ cứng tính toán của các  ò xo theo phƣơng Ox tác 

dụng   n phƣơng Oy 
N/m 

 )( ylx

xttC  
Tổng độ cứng tính toán của các  ò xo theo phƣơng Oy tác 

dụng   n phƣơng Ox 
N/m 

dx, dy Đƣờng kính sợi  ò xo ngang và  ò xo đứng m 

Dn(x), Dn(y) Đƣờng kính ngoài  ò xo theo phƣơng Ox và Oy m 

Dtb(x), Dtb(y) Đƣờng k nh trung bình  ò xo theo phƣơng Ox và Oy m 

Do Đƣờng kính trong của lòng máng nửa tròn m 

ekn Hệ số kinh nghiệm  

E Mô đun đàn hồi N/m
2 

Fa Bi n độ lực kích rung N 

Fbt Trọng  ƣợng bản thân của khối  ƣợng tham gia dao động N 

Fxiết(x) Lực xiết 1  ò xo theo phƣơng Ox N 

Fxiết(y) Lực xiết 1  ò xo theo phƣơng Oy N 

Fx, Fy Lực tác dụng lên 1 lò xo Ox và 1 lò xo Oy N 
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g Gia tốc trọng trƣờng m/s
2 

G Mô đun đàn hồi trƣợt của vật liệu làm lò xo N/m
2 

hx, hy Hệ số cản dao động theo phƣơng Ox và Oy 1/s 

htm Chiều cao thành máng m 

h1 Chiều cao từ t m cung tròn đáy máng đến đƣờng mặt nƣớc m 

h2 Chiều cao từ mặt nƣớc đến đƣờng trục thanh giằng ngang m 

H Chiều sâu cột nƣớc tính toán m 

ΔH Độ cao vƣợt an toàn để tránh nƣớc trào khi có sóng  gió m 

I Mômen quán tính m
4 

k Hệ số kể đến ảnh hƣởng của  ƣợng b tông tham dao động  

Lox, Loy Chiều dài tự nhiên của  ò xo phƣơng Ox và Oy m 

Lx, Ly Chiều dài làm việc của  ò xo theo phƣơng Ox và Oy m 

L Chiều dài của một nhịp máng m 

mo Khối  ƣợng của quả văng k ch rung Kg 

mor Mômen tĩnh của quả văng k ch rung Kg.m 

mbt Tổng khối  ƣợng bê tông kg 

mx, my Số  ƣợng  ò xo phƣơng Ox và Oy Chiếc 

M Tổng khối  ƣợng tham gia dao động kg 

Mu Mômen uốn N.m 

N Lực dọc N 

nđc Tốc độ quay của động cơ 
vòng/phú

t 

nx, ny Số vòng làm việc của  ò xo phƣơng Ox và Oy vòng 

Pth Áp lực thấm at 

P Áp lực thủy động kN/m
2
 

pn Áp lực nƣớc Mpa 

Q Lực cắt N 

q Trọng  ƣợng bản thân của máng kN 

Rn Cƣờng độ chịu nén của bêtông MPa 

R Bán kính trung bình của cung tròn đáy máng m 

Ro Bán kính trong của cung tròn đáy máng m 

R1 Bán kính ngoài của cung tròn đáy máng m 

Sx, Sy Độ cứng trƣợt của  ò xo phƣơng Ox và Oy N 

υ Hệ số Poisson (Hệ số co dãn ngang)  

t Thời gian s 

ttm Bề dày thành máng m 

Vax, Vay Bi n độ vận tốc phƣơng Ox và Oy mm/s 
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Xa, Ya Bi n độ dao động theo phƣơng Ox và Oy mm 

  
  ,   

   Bi n độ dao động t nh toán phƣơng Ox và Oy mm 

  
 ,   

  Bi n độ dao động thực phƣơng Ox và Oy mm 

∆Xxiết Độ biến dạng của lò xo Ox khi xiết m 

∆Yxiết Độ biến dạng của lò xo Oy khi xiết m 

Ẍa, Ϋa Bi n độ gia tốc theo phƣơng Ox và Oy m/s
2 

ω Tần số dao động rad/s 

ωlv Tần số góc làm việc rad/s 

ωox, ωoy Tần số dao động ri ng theo phƣơng Ox và Oy rad/s 

θx, θy 
Góc lệch pha giữa lực kích rung và dịch chuyển theo phƣơng 

Ox và Oy 
rad 

η Độ nhớt động lực của chất lỏng Ns/m
2 

γ Trọng  ƣợng riêng của nƣớc kN/m
3 

η Lực cắt không cân bằng kN 

    Chuyển vị ngang tại tai máng do η sinh ra m 
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